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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm được kiến thức bài: Tự lập, Lao động tự giác và sáng tạo, Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

- HS hiểu được ý nghĩa các nội dung trên
2. Kĩ năng


- Hoc sinh có kỹ năng ứng xử các tình huống trong thực tế cuộc sống từ đó điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

3. Thái độ: 
- Phê phán các hiện tượng không có những phẩm chất đó
- Học tập và rèn luyện để hình thành những phẩm chất trên
II. PHẠM VI ÔN TẬP:

+ Tự lập.

+ Lao động tự giác và sáng tạo.

+ Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
+ Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

* Dạng bài: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
* Nội dung ôn tập

- Khái niệm

- Biểu hiện

- Ý nghĩa

- Cách rèn luyện

- Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA:
1. Bài tập trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:

A. lấy cắp của người khác thành của mình.

B. bắt chước người khác.

C. học hỏi những điều tốt của người khác phát triển thành cái riêng của mình.

D. chê bai người khác.

Câu 2:Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

A. tôn trọng các dân tộc khác.


B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C. học hỏi các dân tộc khác.


D. giúp đỡ các dân tộc khác.

Câu 3: Ý nghĩa xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

A. làm mất đoàn kết giữa hàng xóm với nhau.

B. làm cho đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh.

C. tệ nạn ngày càng phổ biến.

D. không giữ vững trật tự an ninh.

Câu 4: Biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

A. Tụ tập uống rượu say, đánh bạc vào ngày lễ Tết.

B. Để người chết trong nhà nhiều ngày mới đem chôn.

C. Quét dọn đường phố sạch sẽ.

D. Mọi người có thói quen vứt rác bừa bãi.

Câu 5: Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là gì?

A. Dân tộc.




B. Cộng đồng dân cư.

C. Cộng đồng.




D. Dân số.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện nếp sống có văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. 

B. Vứt rác bừa bãi.

C. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.

D. Tụ tập đánh bạc, hút chích.

Câu 7: Lao động sáng tạo là: 

A. tự giác học bài, làm bài.


B. đi học và về đúng giờ.

C. cải tiến phương pháp học tập.

D. thực hiện đúng nội quy trường lớp.

Câu 8: Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động được gọi là?

A. Lao động tự giác.



B. Lao động sáng tạo.

C. Lao động.




D. Sáng tạo.

Câu 9: Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung… và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ. Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.
B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

C. Các bạn trẻ sống vô tâm.



D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

Câu 10: Câu tục ngữ: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nói đến điều gì?

A. Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.

B. Xây dựng gia đình văn hóa.

C. Xây dựng gia đình hạnh phúc.


D. Xây dựng nếp sống văn minh.

2. Một số dạng câu hỏi tự luận.

Câu 1: Thế nào là tôn  trọng, học  hỏi các dân tộc khác ?Vì sao chúng ta cần phải học hỏi các dân khác trên thế giới ? 
Câu 2: Tự lập là gì? Để trở thành người tự lập học sinh phải rèn luyện như thế nào?

Câu 3: Nhà cách trường có 1,5km nhưng hôm nào Hà cũng được bố đưa đón bằng xe máy. Quần áo của Hà cũng được mẹ giặt và là cho. Thấy vậy, Thanh hỏi:                                                                                                                               

- Đã là học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa thể tự đạp xe đến trường và tự giặt là quần áo được à?

Hà hồn nhiên trả lời:

- Bố mẹ có yêu mình thì mới làm như vậy chứ. Chúng mình vẫn còn nhỏ, chăm sóc là trách nhiệm của bố, mẹ.

a. Em có đồng ý với ý kiến của Hà không?

b. Nếu là Thanh, em sẽ nói điều gì với Hà?

Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế:

Câu 1: Em có đồng ý với ý kiến: “ Chỉ cần có ý thức tự giác là đủ, không cần phải sáng tạo trong lao động” ? Vì sao?
Câu 2: Em hãy nêu 04 việc bản thân đã làm thể hiện đức tính tự lập của bản thân.
Đức Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2022
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